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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, 

Chơi 

- Đón trẻ 

- Trò chuyện  

- Đón trẻ 

- Trò chuyện  

- Đón trẻ 

- Trò chuyện  

- Đón trẻ 

- Trò chuyện  

- Đón trẻ 

- Trò chuyện  

Thể Dục 

Sáng 
Thể dục sáng  

Học 

Một số con vật 

nuôi trong gia 

đình  

(MT 51) 

Đàn gà con  

(MT 86) 

Chú gà đáng 

yêu  

(MT 123) 

Ném xa bằng 

hai tay  

(MT 25) 

Một con vịt  

(MT 83) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi với đồ 

chơi ngoài trời 

Mèo đuổi 

chuột 

Chơi với đồ 

chơi ngoài 

trời 

 Dung dăng 

dung dẻ, chơi 

tự do trên sân 

trƣờng. 

Chi chi chành 

chành, chơi tự 

do 

Dạo quanh 

sân trƣờng, 

quan sát thiên 

nhiên 

Nhặt rác 

Chơi tự do 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

Hoạt động góc 

Hoạt động góc. 

Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng 

Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi  

Góc nghệ thuật: bé làm ca sĩ, làm album 

động vật 

Góc học tập: Xem các loại sách, tranh ảnh 

về chủ đề "thế giới động vật"  

Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh 

Chơi phòng 

wwo 

Chơi ở 

phòng 

WWO. 

Chơi các đồ 

chơi ở phòng 

WWO 

Hoạt động 

góc 

Hoạt động 

góc. 

Góc phân 

vai: Nấu ăn, 

bán hàng 

Góc xây 

dựng: Xây 

trại chăn 

nuôi 

Góc nghệ 

thuật: bé làm 

ca sĩ, làm 

album động 



vật 

Góc học tập: 

Xem các loại 

sách, tranh 

ảnh về chủ 

đề "thế giới 

động vật"  

Góc thiên 

nhiên: Chăm 

sóc cây xanh 

Ăn Bữa 

Chính 
Ăn trƣa 

Ngủ Ngủ trƣa 

Ăn Bữa 

Phụ 
Ăn xế  

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Theo Ý 

Thích 

Thực hiện học 

phẩm 

Ôn tập tiếng 

Anh 

Ôn tập: thơ 

"Đàn gà con" 

Ôn tập tiếng 

Anh 

Ôn bài hát" 

Một con vịt" 

Trả Trẻ Trả trẻ 
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